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  TOÀ ÁN NHÂN DÂN                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN BẢO THẮNG                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

     TỈNH LÀO CAI 

 

Bản án số: 42/2020/HS-ST 

Ngày 18 - 12 – 2020 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BẢO THẮNG - TỈNH LÀO CAI 
 
 

 

 

 

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: B  P  m T   T u H n  

Các Hội thẩm nhân dân: 

    1. Ông Trần Quan  C ươn  

    2. B  Trần T   Huệ  

- Thư ký phiên tòa: B  N uyễn T   T u N un  - T ư ký Tòa án n ân dân 

 uyện Bảo T ắn , tỉn  L o Cai. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai tham 

gia phiên toà: B  Dươn  T   Mai N ọc - Kiểm sát viên. 

Ngày 18 tháng 12 năm 2020, t i trụ sở Tòa án nhân dân  uyện Bảo T ắn , 

tỉn  L o Cai xét xử sơ t ẩm công khai vụ án  ìn  sự sơ t ẩm t ụ lý số 

41/2020/TLST- HS ngày 05 tháng 11 năm 2020 t eo Quyết đ n  đưa vụ án ra xét xử 

số 43/2020/QĐXXST-HS ngày 04 tháng 12 năm 2020 đối với các b  cáo: 
 

1. Lù Văn T; Giới tín : Nam, (tên  ọi k ác: Không), sinh ngày 05 tháng 

5 năm 1997 t i  uyện B, tỉn  L o Cai. 

Nơi cư trú: T ôn N, xã C,  uyện B, tỉn  L o Cai 

N  ề n  iệp: Tự do; Trìn  độ  ọc vấn: K ôn  biết c ữ; Dân tộc: Nùng; 

Quốc t c : Việt Nam; Tôn  iáo: K ôn . Con ông: Lù Văn X, sin  năm 1974; 

Con bà T èn T   T, sin  năm 1980,  iện đều trú t i T ôn N, xã C,  uyện B, tỉn  

Lào Cai; Vợ con: C ưa có. 

Tiền án: không 

Tiền sự: k ôn  

Về n ân t ân: B  cáo c ưa có án tíc , c ưa b  xử lý vi p  m   n  c ín . 

B  cáo b  t m  iữ ngày 20/8/2020, t m  iam n  y 29/8/2020. Hiện b  cáo 

đan  b  t m  iam t i Tr i t m  iam Côn  an tỉn  L o Cai. Có mặt. 
 

2. Sin Chân P; Giới tín  : Nam, (tên  ọi k ác: Không), sinh ngày 01 

t án  6 năm 1994 t i  uyện B, tỉn  L o Cai. 

Nơi cư trú: Thôn c, xã P,  uyện B, tỉn  L o Cai 

N  ề n  iệp: Tự do; Trìn  độ  ọc vấn: 9/12; Dân tộc: Nùng; Quốc t c : 

Việt Nam; Tôn giáo: Không; Con ông: Xin Văn Q, sin  năm 1965; Con bà: Pảo 

T   M, sin  năm 1971,  iện đều trú t i Thôn C, xã P,  uyện B, tỉn  L o Cai; Vợ: 
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Lèn  T   T, sin  năm 1994. Trú t i: Thôn C, xã P,  uyện B, tỉn  L o Cai, b  cáo 

có 01 con sin  năm 2013. 

Tiền án: Không 

Tiền sự: K ôn  

Về n ân thân: B  cáo c ưa có án tíc , c ưa b  xử lý vi p  m   n  c ín .  

B  cáo b  t m  iữ n  y 20/8/2020, t m  iam n  y 29/8/2020. Hiện b  cáo 

đan  b  t m  iam t i Tr i t m  iam Côn  an tỉn  L o Cai. Có mặt. 
 

3. Hồ Tiến T, Giới tính: Nam (tên  ọi k ác: K ông), sinh ngày 04 tháng 

4 năm 2002, t i  uyện B, tỉn  L o Cai. 

Nơi cư trú: T ôn N, xã C,  uyện B, tỉn  L o Cai. 

N  ề n  iệp: Tự do; Trìn  độ  ọc vấn: 9/12; Dân tộc: Nùng; Quốc t c : 

Việt Nam; Tôn  iáo: Không; Con ông: Hồ Xuân C, sin  năm 1977; Con bà: 

T èn T   M, sin  năm 1981,  iện đều trú t i T ôn N, xã C,  uyện B, tỉn  L o 

Cai; Vợ con: C ưa có 

Tiền án: K ôn  

Tiền sự: B  cáo có 01 tiền sự. T i quyết đ n  xử p  t vi p  m   n  c ín  

số 01/QĐ-XPVPHC n  y 06/4/2020 của Côn  an xã C,  uyện B, xử p  t Hồ 

Tiến T 750.000 đồn  về   n  vi Trộm cắp t i sản. N  y 10/4/2020 Hồ Tiến T đã 

c ấp   n  xon  quyết đ n  xử p  t vi p  m   n  c ín . Tín  đến t ời điểm 

p  m tội lần n y, Hồ Tiến T c ưa được xóa tiền sự. 

B  cáo b  t m  iữ n  y 20/8/2020, t m  iam n  y 29/8/2020. Hiện b  cáo 

đan  b  t m  iam t i Tr i t m  iam Côn  an tỉn  L o Cai. Có mặt. 
 

- N ười b o c ữa c o b  cáo Lù Văn T và Hồ Tiến T: Bà Trần T   C in  - 

Trợ  iúp viên Trun  tâm trợ  iúp p áp lý N   nước tỉn  L o Cai. Có mặt. 

- N ười b o c ữa c o b  cáo Sin Chân P: Bà Đỗ T   T u Ba - Trợ  iúp 

viên Trun  tâm trợ  iúp p áp lý N   nước tỉn  L o Cai. Có mặt. 

B    i: Anh Sèn Văn T, sin  năm: 1985 v  c   N uyễn T   T, sin  năm 

1984. Cùng cư trú t i: Thôn C, xã P,  uyện B, tỉn  L o Cai. 

N ười đ i diện t eo ủy quyền của an  Sèn Văn T c   N uyễn T   T. Có 

mặt. 

- N ười l m c ứn : Anh Đin  Quan  B, anh H  Văn B, anh Sần M n  H, 

anh Ho n  Văn T, anh Nguyễn Ho n  H, anh N uyễn Văn P. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN:  
 

T eo các t i liệu có tron   ồ sơ vụ án v  diễn biến t i p iên tòa, nội dun  

vụ án được tóm tắt n ư sau:   

Do có mối quan  ệ quen biết nên đêm n  y 14/8/2020, Sin Chân P, Lù 

Văn T, Hồ Tiến T rủ n au đi  át karaoke ở quán Karaoke Ho n  H ở t   trấn B, 

 uyện B, tỉn  L o Cai, cả ba  át karoke từ k oản   ơn 23  iờ n  y 14/8/2020 

đến k oản  04  iờ n  y 15/8/2020  ết 3.300.000 đồn . Do k ôn  có tiền trả tiền 

hát nên Hồ Tiến T t ỏa t uận với c ủ quán l  an  N uyễn Hoàng H, sin  năm 
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1988, trú t i tổ dân p ố số 3, t   trấn B,  uyện B, tỉn  L o Cai c o Hồ Tiến T để 

l i xe máy Yama a Sirius biển kiểm soát 24B1-614.85 l m tin,  ẹn sẽ quay l i 

trả tiền sau v  n ờ an  N uyễn Ho n  H  ọi  ộ xe taxi. Tron  lúc c ờ xe taxi, 

Lù Văn T  ỏi Sin Chân P b n  tiến  dân tộc với nội dun  l  tìm c ỗ n o trộm 

cắp t i sản để lấy tiền c uộc xe máy, t ì Sin Chân P nói có n   n ười quen l  vợ 

c ồn  an  Sèn Văn T vợ l  c   N uyễn T   T ở Thôn C, xã P,  uyện B, tỉn  L o 

Cai có két sắt c ắc l  có tiền. K i taxi đến quán karaoke, cả ba lên xe taxi biển 

kiểm soát 24A-093.12 do anh Đin  Quan  B, sin  năm 1982, trú t i tổ dân p ố 

N, t   trấn B,  uyện B, tỉn  L o Cai điều k iển v  bảo Đin  Quan  B c ở đến 

Thôn C, xã P,  uyện B, tỉn  L o Cai. K i còn các  n õ rẽ v o n   an  Sèn Văn 

T, c   N uyễn T   T k oản  100m t ì Sin Chân P bảo Đin  Quan  B dừn  l i ở 

trên đườn  Quốc lộ 70. Sin Chân P, Lù Văn T, Hồ Tiến T n ồi trên xe k oản  

05 p út t ì t ấy an  Sèn văn T, c   N uyễn T   T ra k ỏi n   đi bán   n . Sin 

Chân P và Lù Văn T xuốn  xe, đi bộ v o n   quan sát t ấy các cửa c ỉ k ép  ờ 

khôn  k óa. Do t ườn  đến n   an  Sèn Văn T, c   N uyễn T   T c ơi nên Sin 

Chân P biết v  trí để két sắt của  ia đìn , Sin Chân P mở cửa n   đi v o buồn  

đến v  trí để két sắt. Sin C ân P v  Lù Văn T xoay két sắt d c  ra xa tườn  n   

rồi lật két sắt n m xuốn  đất. Tiếp đó, Sin C ân P v  Lù Văn T cùng khiêng két 

sắt ra đặt ở cổn . Do két sắt nặn  Lù Văn T bảo Sin C ân P ra bảo Đin  Quan  

B lùi xe v o  ần két. Lúc n y, Hồ Tiến T cũn  xuốn  xe cùn  Sin Chân P, Lù 

Văn T bê két sắt để vào tron  cốp xe taxi, còn Đin  Quan  B vẫn n ồi trên xe 

taxi. K i cả ba lên xe t ì Đin  Quan  B  ỏi "két của ai?" Sin Chân P trả lời két 

của n   P. Do tin tưởn  lời nói củaSin Chân P nên Đin  Quan  P điều k iển xe 

ô tô c ở Sin C ân P, Lù Văn T v  Hồ Tiến T cùn  c iếc két sắt quay về  ướn  

t   trấn B. Trên đườn  đi, Lù Văn T  ỏi Sin Chân P b n  tiến  dân tộc "xem có 

c ỗ n o vắn  vắn  k ôn  đập két ra", Sin Chân P nói "két n y k ôn  đập được", 

Lù Văn T nói "đi v o xem có n   ai k ôn  mượn đồ đập". K i đến đ a p ận xã 

N,  uyện B Hồ Tiến T xuốn  xe đi v o một n   dân ở ven đườn   ỏi mượn búa, 

x  ben  n ưn  k ôn  mượn được. K i Hồ Tiến T lên xe có nói b n  tiến  p ổ 

thông với Lù Văn T v  Sin C ân P về việc k ôn  mượn được x  ben , Đin  

Quang B n  e t ấy nên  ọi điện t o i c o b n l  Ho n  Văn T, sin  năm 1988, 

trú t i thôn C, xã N,  uyện B, tỉn  L o Cai để  ỏi mượn x  ben   ộ. Sau k i 

mượn được x  ben , Đin  Quan  B tiếp tục điều k iển xe ô tô c ở Sin Chân P, 

Lù Văn T, Hồ Tiến T đi tiếp, k i xe đi đến km 11 đườn  tỉn  lộ 153 t uộc đ a 

p ận t ôn C, xã N,  uyện B, tỉn  L o Cai thì Sin Chân P bảo Đin  Quan  B 

dừn  xe l i ven đườn  v  mở cốp xe. Sau đó, Sin Chân P, Lù Văn T, Hồ Tiến T 

xuốn  xe, k iên  két sắt xuốn  k u vực đất trốn  bên trái đườn  t eo  ướn  đi, 

còn Đin  Quan  B vẫn sử dụn  điện t o i. T i đây Lù Văn T và Hồ Tiến T thay 

n au cầm x  ben  cậy p á két sắt. K i mở được cán  cửa két Hồ Tiến T lấy 

300.000 đồn  tiền lẻ tron  két cầm trên tay. Sin Chân P cầm 01 ví  iả da m u 

tím v  01 điện t o i OPPO A31 rồi mở ví lấy số tiền 5.400.000 đồn  cùn  một 

số  iấy tờ tron  ví sau đó vứt ví l i. Lù Văn T cầm túi  ồ sơ tron  két man  

theo, tron  túi  ồ sơ có 5.000.000 đồn . Sau k i lấy được t i sản, cả ba lên taxi 

và bảo Đin  Quan  B trả x  ben  rồi c ở Sin C ân P, Lù Văn T, Hồ Tiến T lên 



 4 

t   trấn B. Đến t   trấn B, Sin Chân P trả c o Đin  Quan  B 900.000 đồn  tiền 

thuê xe taxi, sau k i n ận tiền côn  c ở taxi Đin  Quan  B đi về n   còn các b  

cáo đi lên t  n  p ố L, sau đó đi xe k ác  lên  uyện X, tỉn  H  Gian  c ơi. Sau 

k i về n   Đin  Quan  B n  i n ờ   n  vi của các b  cáo nên đã đến Côn  an 

trìn  báo sự việc, ngày 20/8/2020 Lù Văn T, Sin C ân P, Hồ Tiến T b  Côn  an 

 uyện Bảo T ắn  triệu tập đến l m việc, các b  cáo đã  iao nộp các t i sản còn 

l i của vụ án,  ồm số tiền 210.000 đồn , 01 điện t o i OPPO A31 v  một số 

 iấy tờ cá n ân của  ia đìn  c   T.  

T i kết luận đ n   iá t i sản số 14/KL-HĐĐG n  y 24/8/2020 của Hội 

đồn  đ n   iá t i sản tron  tố tụn   ìn  sự  uyện Bảo T ắn  kết luận: 01 điện 

t o i OPPO A31 có  iá tr  4.490.0000 đồn  (bốn triệu, c ín trăm c ín mươi 

n  n đồn ), 01 két sắt Việt Tiệp có  iá tr  2.000.000 đồn  ( ai triệu đồn ). Tổn  

 iá tr  l  6.490.000 đồn  (sáu triệu bốn trăm c ín mươi n  n đồn ).  

T i bản cáo tr n  số 37/CT-VKS ngày 03/11/2020 của Viện kiểm sát n ân 

dân  uyện Bảo T ắn , tỉn  L o Cai truy tố các b  cáo Lù Văn T, Sin Chân P và 

Hồ Tiến T về tội Trộm cắp t i sản theo quy đ n  t i k oản 1 Điều 173 Bộ luật 

 ìn  sự. 

T i p iên to  đ i diện Viện kiểm sát n ân dân  uyện Bảo T ắn , tỉn  L o 

Cai  iữ n uyên quyết đ n  truy tố v  đề n    Hội đồn  xét xử tuyên bố các b  cáo 

Lù Văn T, Sin Chân P và Hồ Tiến T p  m tội tội Trộm cắp t i sản t eo quy đ n  

t i k oản 1 Điều 173 Bộ luật  ìn  sự. Tron  đó: 

Về  ìn  p  t c ín :  

- Đề n    áp dụn  k oản 1 Điều 173; điểm h, i, s k oản 1, k oản 2 Điều 

51; Điều 17; Điều 58 Bộ luật  ìn  sự xử p  t b  cáo Lù Văn T từ 12 đến 15 tháng 

tù.  

- Đề n    áp dụn  k oản 1 Điều 173; điểm b, h, i, s k oản 1, k oản 2 Điều 

51; Điều 17; Điều 58 Bộ luật  ìn  sự xử p  t b  cáo Sin Chân P từ 09 đến 12 

tháng tù. 

- Đề n    áp dụn  k oản 1 Điều 173; điểm h, i, s k oản 1, k oản 2 Điều 

51; Điều 17; Điều 58 Bộ luật  ìn  sự xử p  t b  cáo Hồ Tiến T từ 09 đến 12 

tháng tù.      

* Về trác  n iệm dân sự: Đề n    áp dụn  Điều 584, 587, 589 Bộ luật dân 

sự; k oản 1 Điều 48 Bộ luật  ìn  sự. Buộc các b  cáo Lù Văn T, Sin Chân P và 

Hồ Tiến T p ải liên đới bồi t ườn  c o vợ c ồn  an  Sèn Văn T, c   N uyễn T   

T số tiền 6.590.000 đồn  (sáu triệu năm trăm c ín mươi n  n đồn ). Xác n ận b  

cáo Sin Chân P đã tự n uyện bồi t ườn  c o vợ c ồn  an  Sèn Văn T v  c   

N uyễn T   T 2.590.000 đồn  ( ai triệu năm trăm c ín mươi n  n đồn ). Số tiền 

còn t iếu l  4.000.000 đồn  (bốn triệu đồn ). 

Buộc b  cáo Lù Văn T p ải bồi t ườn  c o an  Sèn Văn T v  c   N uyễn 

T   T 2.000.000 đồn  ( ai triệu đồn ). 
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B  cáo Hồ Tiến T p ải bồi t ườn  c o an  Sèn Văn T v  c   N uyễn T   T 

2.000.000 đồn  ( ai triệu đồn ). 

Về xử lý vật c ứn : Áp dụn  k oản 1 Điều 47 Bộ luật  ìn  sự; k oản 2 

Điều 106 Bộ luật tố tụn   ìn  sự tuyên t c  t u tiêu  ủy: 01 cán  cửa két b n  

kim lo i m u án  kim, kíc  t ước 51cm x 49cm x 8cm, mặt n o i  óc bên trái có 

in lo o m u đỏ v n  v  c ữ "Việt Tiệp", p ần bản lề của cán  cửa b  con , vên , 

nứt vỡ biến d n , tay nắm v  bản  mã còn n uyên vẹn, trên bộ p ận bản  mã có 

k e lắp pin kíc  t ước 5,04cm x 6cm, trên k e lắp pin có 04 rãn  để lắp pin, mặt 

tron  của két có n iều bộ p ận lin  kiện, dây điện; 01  ộp kim lo i có kíc  t ước 

51cm x 49cm x 22cm, một mặt kín một mặt  ở, trên bề mặt bên n o i v  bên 

tron  b  biến d n  n iều c ỗ, sơn m u nâu đen,  ộp kim lo i c ia l m 2 n ăn; 01 

tấm kim lo i sơn m u nâu đen, kíc  t ước 51,5cm x 37cm x 17cm b  móp méo 

n iều c ỗ; 01 mản  kim lo i b  cắt n am n ở k ôn  đ n   ìn , mặt n o i sơn 

m u nâu đen; 01 mản  kim lo i b  con  vên  c ầy xước dín  n iều đất m u nâu, 

có c ữ "Việt Tiệp" v  n iều c ữ nước n o i, kíc  t ước 9,6cm x 2,5cm có m u 

đen c ủ đ o, m u trắn  án  kim v  m u v n ; 01 pin con t ỏ (lo i pin n ỏ) n iều 

c ữ v   oa văn m u đỏ; 04 mản  kim lo i k ôn  đ n   ìn  m u xám; 01 tệp  iấy 

b  nát, dín  c ặt có in n iều c ữ Việt Nam k ôn  còn  iá tr  sử dụn .  

N ười b o c ữa c o b  cáo Lù Văn T và Hồ Tiến T trìn  b y luận cứ b o 

c ữa v  đề n    Hội đồn  xét xử áp dụn  k oản 1 Điều 173; điểm  , i, s k oản 1, 

k oản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58 Bộ luật  ìn  sự xử p  t b  cáo Lù Văn T từ 09 

đến 12 t án  tù; Đề n    áp dụn  k oản 1 Điều 173; điểm h, i, s k oản 1, k oản 2 

Điều 51; Điều 17; Điều 58 Bộ luật  ìn  sự xử p  t b  cáo Hồ Tiến T 06 tháng tù. 

N ười b o c ữa c o b  cáo Sin Chân P trìn  b y luận cứ b o c ữa v  đề 

n    Hội đồn  xét xử áp dụn  k oản 1 Điều 173; điểm b, h, i, s k oản 1, k oản 2 

Điều 51; Điều 17; Điều 58 Bộ luật  ìn  sự xử p  t b  cáo Sin Chân P từ 07 đến 

09 tháng tù. 

B    i v  l  n ười đ i diện t eo ủy quyền của b    i Sèn Văn T đề n    Hội 

đồn  xét xử xem xét  iảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự c o b  cáo Lù Văn T, Sin 

Chân P và Hồ Tiến T. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

  Trên cơ sở nội dun  vụ án, căn cứ v o các t i liệu tron   ồ sơ vụ án đã 

được tran  tụn  t i p iên tòa, Hội đồn  xét xử n ận đ n  n ư sau:  
 

[1]. Về   n  vi p  m tội của các b  cáo: T i p iên tòa các b  cáo Lù Văn T, 

Sin Chân P và Hồ Tiến T đã k ai n ận k oản   ơn 5  iờ n  y 15/8/2020 các b  

cáo đến nhà anh Sèn Văn T, c   N uyễn T   T trộm cắp một két sắt man  lên 

thôn C, xã N,  uyện B, tỉn  L o Cai cậy p á két lấy được tổn  số tiền l  

10.700.000 đồn  v  01 điện t o i di độn  oppo A31. Lời k ai n ận tội của các b  

cáo  o n to n p ù  ợp với lời k ai t i cơ quan điều tra, lời k ai của b    i, của 

n ười l m c ứn  v  các t i liệu c ứn  cứ k ác đã có tron   ồ sơ. N ư vậy có đủ 

cơ sở để k ẳn  đ n  cáo tr n  số 37/CT-VKS ngày 03/11/2020 của Viện kiểm sát 
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n ân dân  uyện Bảo T ắn , tỉn  L o Cai truy tố các b  cáo Lù Văn T, Sin Chân 

P và Hồ Tiến T về tội “Trộm cắp t i sản” t eo quy đ n  t i khoản 1 Điều 173 Bộ 

luật  ìn  sự l  đún  n ười, đún  tội, đún  p áp luật.  

Các b  cáo đều l  n ười có năn  lực trác  n iệm  ìn  sự nên các b  cáo 

cũn   iểu rất rõ t i sản của côn  dân l  bất k ả xâm p  m, t i sản đó được p áp 

luật bảo vệ, mọi   n  vi lén lút bí mật c iếm đo t t i sản của n ười k ác đều 

p ải được xử lý n  iêm min  trước p áp luật. Hiểu rất rõ điều đó, son  do các 

b  cáo  am c ơi lười l i lao độn  l i muốn có tiền để tiêu x i nên các b  cáo đã 

p  m tội. H n  vi của các b  cáo l  n uy  iểm c o xã  ội,  ây mất trật tự tr  an 

t i đ a p ươn  v   ây tâm lý bức xúc tron  quần c ún  n ân dân. Do đó đối với 

các b  cáo cần p ải có một mức án tươn  xứn  với   n  vi p  m tội của các b  

cáo để cải t o  iáo dục các b  cáo v  p òn  n ừa c un .  

Tron  vụ án n y các b  cáo p  m tội k ôn  có sự câu kết c ặt c ẽ, c ỉ 

man  tín  c ất đồn  p  m  iản đơn. Vì vậy Hội đồn  xét xử cũn  cần xem xét 

đán   iá vai trò của từn  b  cáo để có một mức án p ù  ợp với   n  vi p  m tội 

của từn  b  cáo. 

Đối với b  cáo Lù Văn T l  n ười c ủ mưu, k ởi xướn  và cùn  P ươn  

v o n   an  c   Sèn Văn T, N uyễn T   T k iên  két ra xe, b  cáo đã cùng Hồ 

Tiến T đập phá két và tíc  cực t ực  iện   n  vi p  m tội, nên b  cáo Lù Văn T 

 iữ vai trò c ín  tron  vụ án. 

Đối với b  cáo Sin Chân P k i t ấy b  cáo Lù Văn T nói tìm c ỗ n o trộm 

cắp t i sản để lấy tiền c uộc xe máy b  cáo đã k ôn  can n ăn m  đồn  tìn  

ngay và nói nhà anh Sèn Văn T, c   N uyễn T   T l  n ười quen của b  cáo ở xã 

P,  uyện B có két sắt c ắc có tiền, nên các b  cáo đã về xã P để trộm cắp và Sin 

Chân P trực tiếp vào nhà anh Sèn Văn T, c   N uyễn T   T khiêng két ra xe 

cùn  cậy p á két nên b  cáo  iữ vai trò l  n ười t ực   n  tíc  cực tron  vụ án. 

Đối với b  cáo Hồ Tiến T k i được rủ đi trộm cắp t i sản b  cáo đồn  tìn  

 ưởn  ứn  n ay v  trực tiếp t ực  iện   n  vi p  m tội, cùn  k iên  két, đi 

mượn x  ben  về đập p á cậy két nên b  cáo cũn  l  n ười t ực   n  tíc  cực 

tron  vụ án sau b  cáo Sin Chân P.   

[2]. Về n ân t ân của các b  cáo: 

B  cáo Lù Văn T và Sin Chân P đều l  đối tượn  có n ân t ân tốt. 

B  cáo Hồ Tiến T l  đối tượn  đã có 01 tiền sự, t i quyết đ n  xử p  t vi 

p  m   n  c ín  số 01/QĐ-XPVPHC n  y 06/4/2020 của Côn  an xã C, huyện 

B, tỉn  L o Cai xử p  t Hồ Tiến T 750.000 đồn  (bẩy trăm năm mươi n  n 

đồn ) về   n  vi Trộm cắp t i sản. N  y 10/4/2020 Hồ Tiến T đã c ấp   n  

xon  quyết đ n  xử p  t vi p  m   n  c ín , tín  đến t ời điểm p  m tội lần 

n y, b  cáo c ưa được xóa tiền sự. 

 [3]. Về tìn  tiết tăn  nặn ,  iảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự: 

Về tìn  tiết tăn  nặn  trác  n iệm  ìn  sự: Các b  cáo k ôn  có tìn  tiết 

tăn  nặn  trác  n iệm  ìn  sự.  
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Về tìn  tiết  iảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự: Các b  cáo p  m tội lần đầu 

t uộc trườn   ợp ít n  iêm trọn , p  m tội n ưn   ây t iệt   i k ôn  lớn, 

t  n  k ẩn k ai báo ăn năn  ối cải, t i p iên tòa b    i xin  iảm n ẹ trác  

n iệm  ìn  sự c o các b  cáo, các b  cáo đều l  n ười dân tộc t iểu số sốn  ở 

vùn  sâu, vùn  xa, trìn  độ n ận t ức v   iểu biết p áp luật p ần n o còn có 

  n c ế n ất đ n . N o i ra b  cáo Sin Chân P còn tác độn   ia đìn  tự n uyện 

bồi t ườn  t iệt   i c o b    i, do đó cũn  cần áp dụn  tìn  tiết  iảm n ẹ quy 

đ n  t i điểm h, i, s k oản 1, k oản 2 Điều 51 Bộ luật  ìn  sự cho các b  cáo, 

n o i ra cần áp dụn  điểm b k oản 1 Điều 51 Bộ luật  ìn  sự c o b  cáo Sin 

Chân P để  iảm n ẹ p ần n o trác  n iệm  ìn  sự c o các b  cáo t ể  iện được 

c ín  sác  k oan  ồn  của N   nước. 

[4]. Về các vấn đề liên quan tron  vụ án: 

Liên quan trong vụ án còn có anh Đin  Quan  B là lái xe taxi biển kiểm 

soát 24A-093.12 c ở các b  cáo Lù Văn T, Sin Chân P, Hồ Tiến T đi trộm cắp 

t i sản, n ưn  k i c ở các b  cáo từ t   trấn B,  uyện B về Thôn C, xã P,  uyện 

B v  n ược l i t ì an  Đin  Quan  B k ôn  biết việc các b  cáo đi đâu, l m  ì. 

Khi anh Đin  Quan  B mượn x  ben  c o các b  cáo anh cũn  k ôn  biết mục 

đíc  các b  cáo dùn  x  ben  l m  ì. Sau k i các b  cáo trộm cắp được t i sản, 

thì anh Đin  Quan  B k ôn  được c ia t i sản do trộm cắp m  có. Sau đó, do 

n  i n ờ   n  vi của các b  cáo, anh Đin  Quan  B đã đến Cơ quan điều tra 

trìn  báo to n bộ nội dun  sự việc. Do đó,   n  vi của Đin  Quan  B k ôn  đủ 

yếu tố cấu t  n  tội p  m, nên Cơ quan điều tra v  Viện kiểm sát k ôn  đề cập 

xử lý l  có căn cứ, đún  p áp luật. 

Đối với Ho n  Văn T l  n ười c o mượn x  ben ; H  Văn B v  Sần 

M n  H l  n ười n ặt vỏ két sắt man  đi bán; N uyễn Văn P l  n ười mua vỏ 

két sắt n ưn  n ữn  n ười n y đều k ôn  biết v  k ôn  liên quan đến   n  vi 

p  m tội của các b  cáo. Do đó, Cơ quan điều tra v  Viện kiểm sát k ôn  đề cập 

xử lý trác  n iệm l  có căn cứ đún  p áp luật. 

[5]. Về  ìn  p  t bổ sun : Xét t ấy các b  cáo đều l  n ười dân tộc t iểu 

số sốn  ở vùn  k ó k ăn, k ôn  có t i sản riên  nên k ôn  cần áp dụn   ìn  

p  t bổ sun  đối với các b  cáo  

[6]. Về trác  n iệm dân sự: C   N uyễn T   T l  b    i đồn  t ời l  n ười 

đ i diện t eo ủy quyền của b    i anh Sèn Văn T trìn  b y  ia đìn  c   b  các b  

cáo v o trộm cắp một két sắt Việt Tiệp bên tron  két có số tiền l  10.700.000 

đồn  (mười triệu bẩy trăm n  n đồn ), 01 điện t o i OPPO A31 tr   iá 

4.490.000 đồn  (bốn triệu, bốn trăm c ín mươi n  n đồn ) và sổ tiết kiệm cùn  

một số  iấy tờ cá nhân v  c iếc két sắt b  các b  cáo cậy p á l m  ư  ỏn  có giá 

tr  2.000.000 đồn  ( ai triệu đồn ). Tổn   iá tr  t i sản  ia đìn  c   b  t iệt   i 

là 17.190.000 đồn  (mười bẩy triệu, một trăm c ín mươi n  n đồn ). Cơ quan 

điều tra đã t u  iữ được to n bộ sổ tiết kiệm, các  iấy tờ cá nhân v  t u  iữ 

được số tiền 6.110.000 đồn  (sáu triệu một trăm mười n  n đồn ) trả c o  ia 

đìn  c  , số t i sản còn t iếu có tr   iá l  6.590.000 đồn  (sáu triệu năm trăm 

c ín mươi n  n đồn ), c   yêu cầu các b  cáo p ải có trác  n iệm bồi t ườn  
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c o  ia đìn  c  . Đến nay  ia đìn  b  cáo Sin Chân P đã tự n uyện bồi t ườn  

cho  ia đìn  c   2.590.000 đồn  ( ai triệu năm trăm c ín mươi n  n đồn ), còn 

t iếu 4.000.000 đồn  (bốn triệu đồn ) c   yêu cầu b  cáo Lù Văn T và Hồ Tiến 

T p ải có trác  n iệm bồi t ườn  c o  ia đìn  c  . Xét yêu cầu của c   N uyễn 

T   T l  có căn cứ nên cần c ấp n ận buộc b  cáo Lù Văn T và Hồ Tiến T p ải 

có trác  n iệm liên đới bồi t ườn  c o an  Sèn Văn T v  c   N uyễn T   T số 

tiền 4.000.000 đồn  (bốn triệu đồn ). 

- Đối với số tiền 900.000 đồn  (c ín trăm n  n đồn ) tiền côn  c ở taxi 

m  các b  cáo lấy từ tiền trộm cắp được của  ia đìn  an  Tuấn, c   Toán trả c o 

an  Bộ, k i biết đó l  t i sản do trộm cắp m  có an  Đin  Quan  B đã  iao nộp 

l i c o Cơ quan điều tra, đồn  t ời an  Đin  Quan  B c o các b  cáo số tiền 

900.000 đồn  (chín trăm n  n đồn ) công c ở taxi, anh k ôn  yêu cầu các b  

cáo p ải trả c o anh số tiền n y. Nên Hội đồn  xét xử không đề cập  iải quyết. 

[7]. Về vật c ứn  của vụ án: Cơ quan điều tra t u  iữ 

- 01 cán  cửa két b n  kim lo i m u án  kim, kíc  t ước 51cm x 49cm x 

8cm, mặt n o i  óc bên trái có in lo o m u đỏ v n  v  c ữ "Việt Tiệp", p ần bản 

lề của cán  cửa b  con , vên , nứt vỡ biến d n , tay nắm v  bản  mã còn n uyên 

vẹn, trên bộ p ận bản  mã có k e lắp pin kíc  t ước 5,04cm x 6cm, trên k e lắp 

pin có 04 rãn  để lắp pin, mặt tron  của két có n iều bộ p ận lin  kiện, dây điện; 

01  ộp kim lo i có kíc  t ước 51cm x 49cm x 22cm, một mặt kín một mặt  ở, 

trên bề mặt bên n o i v  bên tron  b  biến d n  n iều c ỗ, sơn m u nâu đen,  ộp 

kim lo i c ia l m 2 n ăn; 01 tấm kim lo i sơn m u nâu đen, kíc  t ước 51,5cm x 

37cm x 17cm b  móp méo n iều c ỗ; 01 mản  kim lo i b  cắt n am n ở k ôn  

đ n   ìn , mặt n o i sơn m u nâu đen; 01 mản  kim lo i b  con  vên  c ầy xước 

dín  n iều đất m u nâu, có c ữ "Việt Tiệp" v  n iều c ữ nước n o i, kíc  t ước 

9,6cm x 2,5cm có m u đen c ủ đ o, m u trắn  án  kim v  m u v n ; 01 pin con 

t ỏ (lo i pin n ỏ) n iều c ữ v   oa văn m u đỏ; 04 mản  kim lo i k ôn  đ n  

 ìn  m u xám; 01 tệp  iấy b  nát, dín  c ặt có in n iều c ữ Việt Nam l  t i sản 

của  ia đìn  c   N uyễn T   T. Do t i sản b  các b  cáo cậy p á k ôn  còn  iá tr  

sử dụn  nên  ia đìn  c   N uyễn T   T k ôn  n ận l i, nên cần tuyên t c  t u để 

tiêu  ủy. 

- T u  iữ 01 điện t o i OPPO A31, số tiền 210.000 đồn  ( ai trăm mười 

n  n đồn ) do b  cáo Sin Chân P  iao nộp; số tiền 5.000.000 đồn  (năm triệu 

đồn ) n m tron  túi  ồ sơ do b  cáo Lù Văn T  iao nộp v  số tiền 900.000 đồn  

(c ín trăm n  n đồn ) tiền các b  cáo trộm cắp được trả tiền t uê xe taxi c o an  

Đin  Quan  B, 01 ví  iả da m u tím, bên n o i có c ữ "Banlean";  03 t ẻ bảo 

 iểm y tế man  tên Sèn Quốc Đ, N uyễn T   T, Sèn T   Kiều A; 01 c ứn  min  

nhân dân mang tên N uyễn T   T; 01 t ẻ ATM A ribank man  tên N uyễn T   

T; 03  iấy k ai sin  man  tên Sèn Văn T, Sèn Quốc Đ, Sèn T   Kiều A; 01 sổ  ộ 

k ẩu  ia đìn ; 01  iấy c ứn  n ận kết  ôn  iữa Sèn Văn T và N uyễn T   T; 01 

c ứn  c ỉ đ o t o n  ề man  tên Sèn Văn T; 01 bộ  ồ sơ lái xe mô tô man  tên 

Sèn Văn T; 01 bộ  ợp đồn  bảo  iểm Bảo an  ia đìn  Việt man  tên Sèn Văn T; 
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01 sổ tiết kiệm số 7242081 của n ân   n  Lien Viet Post Bank; 01 sổ tiết kiệm số 

7242080 của n ân   n  Lien Viet Post Bank; 01 sổ tiết kiệm số 5652365 của 

ngân hàng Lien Viet Post Bank và 01 sổ tiết kiệm của n ân   n  A ribank tất cả 

đều man  tên N uyễn T   T. Quá trìn  điều tra xác đ n  đây l  t i sản của  ia 

đìn  c   N uyễn T   T nên Cơ quan cản  sát điều tra đã ra Quyết đ n  xử lý vật 

c ứn  trả l i c o c ủ sở  ữu  ợp p áp. 

- T u  iữ 01 c ứn  min  n ân dân man  tên Sin Chân P, 01 ví  iả da nam 

m u đen. Đây là t i sản của Sin Chân P, xét t ấy k ôn  liên quan đến vụ án nên 

cơ quan điều tra đã trả l i c o Sin Chân P, mẹ b  cáo l  b  Pảo T   M n ận t ay 

b  cáo. 

- T u  iữ 01 điện t o i Oppo F1S m u v n , vỏ máy có n iều vết xước, 

máy cũ đã qua sử dụn ; 01  iấy biên n ận t ế c ấp số LCI20170492/HĐTC/06; 

01 giấy c ứn  n ận bảo  iểm bắt buộc trác  n iệm dân sự số 190301238 man  

tên T  n  T   Mơ; 01 xe ô tô MISUBISHI ATTRAGE số k un  

A13AHH007143, số máy 3A92-UGC5100, BKS 24A-093.12; 01  iấy kiểm đ n  

số KD 1774313. Quá trìn  điều tra xác đ n  đây l  t i sản của  ia đìn  an  Đin  

Quang B, Do đó cơ quan điều tra đã ra quyết đ n  xử lý vật c ứn  trả l i c o  ia 

đìn  an  Đin  Quan  B. 

- T u  iữ 01 x  ben  b n  sắt,  ìn  lục  iác, d i 1,38m, một đầu dẹp, một 

đầu n ọn, đườn  kín  2,8cm l  t i sản của an  Ho n  Văn T, k i c o mượn an  

Thành k ôn  biết các b  cáo dùn  để cậy p á két, do đó cơ quan điều tra đã ra 

quyết đ n  xử lý vật c ứn  b n   ìn  t ức trả l i c o c ủ sở  ữu  ợp p áp.  

Sau k i n ận l i t i sản  ia đìn  b    i N uyễn T   T, b  cáo Sin Chân P, 

anh Đin  Quang B, anh Ho n  Văn T k ôn  yêu cầu đề n     ì đối với số t i sản 

đã n ận l i nên Hội đồn  xét xử k ôn  đề cập  iải quyết. 

[8]. Về án p í: Các b  cáo p ải c  u án p í  ìn  sự sơ t ẩm t eo quy đ n  t i 

k oản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụn   ìn  sự v  N    quyết 326/2016/UBTVQH14 

n  y 30 t án  12 năm 2016 của Ủy ban T ườn  vụ Quốc  ội. 

 [9]. Về đề n    của Kiểm sát viên, các b  cáo, n ười b o c ữa c o các b  

cáo v  b    i: 

Xét t ấy đề n    của Kiểm sát viên về  ìn  p  t c ín  đối với các b  cáo v  về 

vật c ứn  l  p ù  ợp với quy đ n  của p áp luật, tuy n iên các b  cáo có n iều tìn  

tiết  iảm n ẹ nên Hội đồn  xét xử cũn  cần cân n ắc xem xét để có một mức án p ù 

 ợp với   n  vi p  m tội của các b  cáo. 

Xét t ấy đề n    của n ười b o c ữa đối với b  cáo Lù Văn T và Sin Chân P 

về  ìn  p  t c ín  l  p ù  ợp với quy đ n  của p áp luật, riên  mức đề n    với b  

cáo Hồ Tiến T về  ìn  p  t c ín  còn n ẹ c ưa đán   iá đún  tín  c ất mức độ   n  

vi p  m tội của b  cáo nên không t ể c ấp n ận. 

Các b  cáo k ôn  đề n     ì nên Hội đồn  xét xử k ôn  đề cập  iải quyết. 
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B    i v  l  n ười đ i diện t eo ủy quyền của b    i Sèn Văn T xin  iảm 

n ẹ trác  n iệm  ìn  sự c o các b  cáo. Hội đồn  xét xử sẽ xem xét  iải quyết 

t eo quy đ n  của p áp luật. 

[10]. Tín   ợp p áp của các   n  vi, quyết đ n  tố tụn  của Điều tra viên, 

Kiểm sát viên tron  quá trìn  điều tra, truy tố, xét xử: 

 Xét t ấy tron  quá trìn  điều tra, truy tố, xét xử Điều tra viên, Kiểm sát 

viên đã t ực  iện đún  về t ẩm quyền, trìn  tự, t ủ tục tố tụn  t eo quy đ n  

của Bộ luật Tố tụn   ìn  sự. Quá trìn  điều tra, truy tố v  t i p iên tòa b  cáo v  

n ữn  n ười t am  ia tố tụn  k ác k ôn  có ý kiến  oặc k iếu n i về   n  vi, 

quyết đ n  của cơ quan, n ười tiến   n  tố tụn . Do đó các   n  vi, quyết đ n  

tố tụn  của Điều tra viên, Kiểm sát viên đã t ực  iện đều  ợp p áp, đún  với 

quy đ n  của p áp luật. 

Vì các lẽ trên, 

                                                  QUYẾT ĐỊNH: 
 

1. Về tội dan : Tuyên bố các b  cáo Lù Văn T, Sin Chân P và Hồ Tiến T 

p  m tội “Trộm cắp t i sản”. 

2. Về  ìn  p  t:  

Căn cứ k oản 1 Điều 173; điểm h, i, s k oản 1, k oản 2 Điều 51; Điều 

17; Điều 58 Bộ luật  ìn  sự xử p  t b  cáo Lù Văn T 11 (mười một) tháng tù. 

T ời   n c ấp   n  hình p  t tù tín  từ n  y 20/8/2020. 

Căn cứ k oản 1 Điều 173; điểm b,  , i, s k oản 1, k oản 2 Điều 51; Điều 

17; Điều 58 Bộ luật  ìn  sự xử p  t b  cáo Sin Chân P 08 (tám) t án  tù. T ời 

  n c ấp   n   ìn  p  t tù tín  từ n  y 20/8/2020. 

Căn cứ k oản 1 Điều 173; điểm  , i, s k oản 1, k oản 2 Điều 51; Điều 

17; Điều 58 Bộ luật  ìn  sự xử p  t b  cáo Hồ Tiến T 08 (tám) t án  tù. T ời 

  n c ấp   n   ìn  p  t tù tín  từ n  y 20/8/2020. 

3. Về trác  n iệm dân sự: Áp dụn  Điều 587 v  Điều 589 Bộ luật dân sự; 

k oản 1 Điều 48 Bộ luật  ìn  sự. Buộc b  cáo Lù Văn T, Sin Chân P và Hồ Tiến 

T p ải liên đới bồi t ườn  c o vợ c ồn  an  Sèn Văn T, c   N uyễn T   T 

6.590.000 đồn  (sáu triệu, năm trăm c ín mươi n  n đồn ). 

Xác n ận b  cáo Sin Chân P đã bồi t ườn  c o an  Sèn Văn T v  c   

N uyễn T   T 2.590.000 đồn  ( ai triệu, năm trăm c ín mươi n  n đồn ) 

B  cáo Lù Văn T p ải bồi t ườn  c o an  Sèn Văn T v  c   N uyễn T   

T 2.000.000 đồn  ( ai triệu đồn ). 

B  cáo Hồ Tiến T p ải bồi t ườn  c o an  Sèn Văn T v  c   N uyễn T   

T 2.000.000 đồn  ( ai triệu đồn ). 

4. Về vật c ứn  của vụ án: Áp dụn  k oản 1 Điều 47 Bộ luật  ìn  sự; 

K oản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụn   ìn  sự tuyên t c  t u tiêu  ủy: 01 cán  cửa 

két b n  kim lo i m u án  kim, kíc  t ước 51cm x 49cm x 8cm, mặt n o i  óc 
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bên trái có in lo o m u đỏ v n  v  c ữ "Việt Tiệp", p ần bản lề của cán  cửa b  

con , vên , nứt vỡ biến d n , tay nắm v  bản  mã còn n uyên vẹn, trên bộ p ận 

bản  mã có k e lắp pin kíc  t ước 5,04cm x 6cm, trên k e lắp pin có 04 rãn  để 

lắp pin, mặt tron  của két có n iều bộ p ận lin  kiện, dây điện; 01  ộp kim lo i 

có kíc  t ước 51cm x 49cm x 22cm, một mặt kín một mặt  ở, trên bề mặt bên 

n o i v  bên tron  b  biến d n  n iều c ỗ, sơn m u nâu đen,  ộp kim lo i c ia 

l m 2 n ăn; 01 tấm kim lo i sơn m u nâu đen, kíc  t ước 51,5cm x 37cm x 

17cm b  móp méo n iều c ỗ; 01 mản  kim lo i b  cắt n am n ở k ôn  đ n  

 ìn , mặt n o i sơn m u nâu đen; 01 mản  kim lo i b  con  vên  c ầy xước 

dín  n iều đất m u nâu, có c ữ "Việt Tiệp" v  n iều c ữ nước n o i, kíc  

t ước 9,6cm x 2,5cm có m u đen c ủ đ o, m u trắn  án  kim v  m u v n ; 01 

pin con t ỏ (lo i pin n ỏ) n iều c ữ v   oa văn m u đỏ; 04 mản  kim lo i 

k ôn  đ n   ìn  m u xám; 01 tệp  iấy b  nát, dín  c ặt có in n iều c ữ Việt 

Nam.  

To n bộ vật c ứn  tuyên t c  t u tiêu  ủy đã được Cơ quan Cản  sát điều 

tra Côn  an  uyện Bảo T ắn , tỉn  L o Cai b n  iao c o C i cục T i   n  án 

dân sự  uyện Bảo T ắn  t eo biên bản  iao n ận vật c ứn  n  y 04/11/2020 

5. Về án p í: Áp dụn  k oản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụn   ìn  sự v  N    

quyết số 326/2016/UBTVQH14 n  y 30 t án  12 năm 2016 của Ủy ban 

T ườn  vụ Quốc  ội quy đ n  về mức t u p í, miễn,  iảm, t u, nộp, quản lý v  

sử dụn  án p í v  lệ p í Tòa án. 

Buộc b  cáo Lù Văn T p ải c  u 200.000 đồn  ( ai trăm n  n đồn ) tiền 

án phí hìn  sự sơ t ẩm và 300.000 đồn  (ba trăm n  n đồn ) tiền án p í dân sự 

sơ t ẩm. Tổn  cộn  l  500.000 đồn  (năm trăm n  n đồn ). 

Buộc các b  cáo Sin Chân P p ải c  u 200.000 đồn  ( ai trăm n  n đồn ) 

tiền án p í hìn  sự sơ t ẩm. 

Buộc b  cáo Hồ Tiến T p ải c  u 200.000 đồn  ( ai trăm n  n đồn ) tiền 

án phí hìn  sự sơ t ẩm và 300.000 đồn  (ba trăm n  n đồn ) tiền án p í dân sự 

sơ t ẩm. Tổn  cộn  l  500.000 đồn  (năm trăm n  n đồn ).  

Các b  cáo và b    i có quyền k án  cáo tron    n 15 n  y kể từ n  y 

tuyên án.  

Trườn   ợp bản án, quyết đ n  được t i   n  t eo quy đ n  t i Điều 2 

Luật t i   n  án dân sự t ì n ười được t i   n  án dân sự, n ười p ải t i   n  

án dân sự có quyền t oả t uận t i   n  án, quyền yêu cầu t i   n  án, tự 

n uyện t i   n  án  oặc b  cưỡn  c ế t i   n  án t eo quy đ n  t i các điều 6, 

7, 7a v  9 Luật T i   n  án dân sự; t ời  iệu t i   n  án được t ực  iện t eo 

quy đ n  t i Điều 30 Luật t i   n  án. 

 

Nơi nhận:                                 T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉn  L o Cai;                                         THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND tỉn  Lào Cai;                                                                 (Đã ký) 
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- VKSND Bảo T ắn ; 

- Tr i t m  iam CA tỉn  L o Cai; 

- Cơ quan THA HS CA tỉn  LC; 

- Côn  an  uyện Bảo T ắn ;                      

- Sở tư p áp tỉn  LC;                                                           Phạm Thị Thu Hằng 

- B  cáo (03); 

- N ười b o c ữa c o b  cáo (02); 

- B    i (02); 

- T i   n  án  ìn  sự (03);  

- C i cục T i   n  án dân sự BT; 

- Lưu HS,TA,VP.                                                                                                                        

 

 

 

 

                                                                                                  

 

 


